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THỊ XÃ KINH MÔN 

               

 

  n  n s : 09/2023/HNGĐ-ST 

N   : 01-3-2023 

V/v Ly hôn, tranh chấp về nuôi 

con. 

                                   

        –       –           

NHÂN DANH 
  ỚC C NG HÒA XÃ H I CH        VI T NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ KINH MÔN, T NH H         

 

- Thành phần Hội đồng xét sử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  Đ o Văn Phúc 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Ho n  Văn N ọc và ông Nguyễn Chí Dựng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ly – Thư ký Tòa  n nhân dân thị xã 

Kinh Môn, tỉnh H i Dươn . 

- Đại diện  iện ki   s t nh n   n thị xã Kinh Môn tham gia phiên tòa: 

Bà Quách Thị Nên –  i m s t viên. 

Ngày 01 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Kinh Môn, 

tỉnh H i Dươn  xét xử sơ thẩm công khai vụ  n Hôn nhân v  Gia đình thụ lý s : 

274 /2022/TLST-HNGĐ  ngày  28  tháng  10   năm 2022 về việc “Ly hôn, tranh 

chấp về nuôi con” theo quyết định đưa vụ án ra xét xử s  05/2023/QĐXXST-

HNGĐ n    14/02/2023, giữa các đươn  sự: 

1. N u ên đơn: Chị Bùi Thị H, sinh năm 2000; nơi Đ H TT: Thôn N, 

xã M, thị xã Kinh Môn, tỉnh H i Dươn . Chị H có mặt. 

2. Bị đơn:  Anh Trươn  Văn V, sinh năm 1994; nơi Đ H TT: Thôn N, 

xã M, thị xã Kinh Môn, tỉnh H i Dươn . Anh V vắn  mặt. 

N I DUNG VỤ ÁN 

 Theo đơn khởi kiện đề ngày 18/8/2022, các tài liệu có trong hồ sơ, ý kiến 

trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn - chị H trình bày: 

- Về quan hệ hôn nhân: Chị và anh Trươn  Văn V chung s ng và có con, 

sau đó tự nguyện kết hôn, được được UBND xã M, thị xã Kinh Môn, tỉnh H i 

Dươn  cấp Giấy chứng nhận kết hôn s  39 ngày 21/5/2018. Sau khi kết hôn, anh 

chị  chung s ng ở cùng nhà b  mẹ chồng chị được 1 năm, sau đó vợ chồng 

chuy n về nhà b  mẹ đẻ chị (ở cùng thôn) ở được 1 năm, vợ chồng chung s ng 

hạnh phúc được kho n  2 năm thì mâu thuẫn. Nguyên nhân chính dẫn đến mâu 

thuẫn là do anh V không chịu l m ăn, chơi bời cờ bạc, khôn  quan tâm đến gia 

đình, chửi xúc phạm chị, anh V nợ nần dân xã hội, đã nhiều lần dân xã hội đến 

đòi tiền chị. Mâu thuẫn vợ chồn  đã được 2 bên  ia đình động viên, hòa gi i 

nhưn  anh V khôn  tha  đổi. Mâu thuẫn ngày càng trầm trọng, nên giữa năm 
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2020 chị s ng ly thân với anh V từ đó đến nay. Quá trình s ng ly thân chị cũn  

đã tạo cơ hội đ  anh V đo n tụ nhưn  anh V không có mong mu n đo n tụ. Nay 

chị x c định tình c m vợ chồng không còn nên chị đề nghị Toà án gi i quyết cho 

chị ly hôn với anh V. 

Về con chung: Vợ chồng có 02 con chun  l  ch u Trươn  T  N1, sinh 

ngày 03/7/2017 (giới tính: Nữ) v  ch u Trươn  Thùy L, sinh ngày 14/9/2019 

(giới tính: Nữ). Quan đi m của chị là sau khi vợ chồng ly hôn, chị xin trực tiếp 

nuôi Cháu L, đ  anh V nuôi Cháu N đến khi trưởng thành và chị  không yêu cầu 

cấp dưỡng nuôi con. 

-  ề   i sản, n   hung  Chị không yêu cầu Tòa  n  i i qu ết. 

Tại b n tự khai, biên b n lấy lời khai, biên b n hòa gi i - bị đơn anh V 

trình bày: Vợ chồng tự nguyện kết hôn. Sau khi kết hôn, anh chị chung s ng ở 

cùng nhà b  mẹ anh được 1 năm, sau đó vợ chồng chuy n về nhà b  mẹ vợ anh 

(ở cùng thôn) sinh s n  được 1 năm, hạnh phúc được kho n  2 năm thì vợ 

chồng mâu thuẫn. Nguyên nhân chính dẫn đến mâu thuẫn là do anh chơi bời cờ 

bạc dẫn đến nợ nần, từ đó vợ chồn  thường xuyên bất đồn  quan đi m. Mâu 

thuẫn vợ chồn  đã được 2 bên  ia đình động viên, hòa gi i nhưn  tình c m vợ 

chồng không có gì c i thiện. Đến kho ng tháng 4/2022 thì vợ chồng không còn 

quan tâm đến nhau. Từ khi vợ chồng trục trặc, anh không còn chung s ng ở nhà 

b  mẹ vợ anh, mà anh đã đưa 2 con về nhà b  mẹ đẻ anh ở, vợ chồng không 

chung s ng cùng nhau. Khi ly thân, anh cũn  đã nhiều lần nói chuyện với chị H 

đ  vợ chồn  đo n tụ nhưn  chị H vẫn khôn  đồn  ý đo n tụ. Nay anh x c định 

tình c m của anh với chị H vẫn còn nên anh mong mu n chị H tạo cơ hội đ  vợ 

chồn  đo n tụ, anh không nhất trí l  hôn, trường hợp chị H cươn  qu ết xin ly 

hôn thì anh đề nghị Tòa án gi i quyết theo yêu cầu đơn phươn  của chị H. 

Về con chung: Vợ chồng có 02 con chung như chị H trình bày trên. Quan 

đi m của anh là sau khi vợ chồng ly hôn, một là anh trực tiếp nuôi c  2 con 

chung, hoặc l  đ  chị H nuôi c  2 con chung, đ  các con có chị có em. Anh cũn  

tự nguyện không yêu cầu chị H ph i cấp dưỡng nuôi con.  

Về tài s n: Anh không yêu cầu tòa án gi i quyết. 

Xác minh, ông Trưởng khu dân cư cho biết: Sau khi kết hôn, anh V, chị H 

sinh s ng tại nhà b  mẹ anh V ở Thôn N, xã M, một thời gian sau anh chị lại về 

nhà b  mẹ đẻ chị H ở cùng thôn sinh s ng. Quá trình anh chị chung s ng có x y 

ra mâu thuẫn, tuy nhiên anh chị khôn  đề nghị Thôn hòa gi i nên thôn không 

nắm được nguyên nhân cụ th  của việc mâu thuẫn. 

Quá trình gi i quyết vụ án, Tòa án cũn  đã tiến hành hòa gi i đ  vợ chồng 

chị H, anh V đo n tụ nhưn  khôn  th nh. 

T i phiên tòa: 

N u ên đơn – chị H vẫn giữ n u ên quan đi m xin ly hôn với anh V, xin 

tiếp tục nuôi ch u Trươn  Thùy L (hiện đan  ở cùng chị H), đ  anh V tiếp tục 
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nuôi ch u Trươn  T  N1 (hiện đan  ở cùng anh V) đến khi trưởng thành và tự 

nguyện không yêu cầu anh V cấp dưỡng nuôi con, không yêu cầu Toà án gi i 

quyết về tài s n. 

Bị đơn – anh V đã được triệu tập hợp lệ nhưn  vắng mặt tại phiên tòa. 

Anh V đề nghị xét xử vắng mặt. 

- Đại diện viện ki m sát nhân dân thị xã Kinh Môn tham gia phiên tòa 

phát bi u ý kiến: 

 ề     ụng  Trong quá trình gi i quyết vụ án từ khi thụ lý đến trước khi 

nghị án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký To   n đã thực hiện đún  quy 

định pháp luật. N u ên đơn, bị đơn chấp h nh đún  quyền v  n hĩa vụ của 

đươn  sự. 

 ề nội  ung   âu thuẫn vợ chồn  đã đến mức trầm trọn , kéo dài, mục 

đích hôn nhân khôn  đạt được. Do đó, đề n hị Tòa án xử chấp nhận yêu cầu của 

N u ên đơn, cho chị H ly hôn anh V theo qu  định tại Điều 56 của Luật Hôn 

nhân v  Gia đình; Về con chung: Căn cứ Điều 58; Điều 81; Điều 82; Điều 83 

của Luật Hôn nhân v  Gia đình,  iao cho anh V tiếp tục nuôi cháu Trươn  T  

N1, sinh ngày 03/7/2017, giao cho chị H tiếp tục nuôi ch u Trươn  Thùy L, sinh 

ngày 14/9/2019 đến khi trưởng thành (đủ 18 tuổi), chấp nhận sự tự nguyện của 

chị H, anh V không yêu cầu cấp dưỡng nuôi con. Về tài s n, nợ chung: Các bên 

không yêu cầu, nên khôn  xem xét; Về  n phí: N u ên đơn ph i chịu  n phí ly 

hôn theo qu  định tại kho n 4 Điều 147 BLTTDS; Luật phí và lệ phí; Nghị 

quyết 326 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Qu c hội. 

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đư c thẩm tra công 

khai tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên toà và ý kiến của đại diện Viện 

kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1]  ề T   ụng  Bị đơn – anh V có nơi cư trú tại xã M, thị xã Kinh Môn 

nên  êu cầu ly hôn, tranh chấp về nuôi con của n u ên đơn thuộc thẩm qu ền 

 i i qu ết của Tòa  n nhân dân thị xã Kinh Môn theo qu  định tại kho n 1 Điều 

28; Điều 35; Điều 39 của Bộ luật t  tụng dân sự. Anh V vắng mặt tại phiên tòa 

có đề nghị xét xử vắng mặt nên căn cứ kho n 1 Điều 227 và kho n 1 Điều 228 

BLTTDS, HĐXX xét xử vắng mặt anh V. 

[2] Về quan hệ hôn nhân: Chị H và anh V có đủ điều kiện, tự nguyện kết 

hôn, đăn  ký kết hôn tại cơ quan nh  nước có thẩm quyền l  hôn nhân hợp ph p. 

 3  Căn cứ lời khai của n u ên đơn, biên b n xác minh và các tài liệu 

khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở đ  x c định: Quá trình cùng chung s ng, 

chị H và anh V đã x y ra mâu thuẫn, vợ chồng không còn tôn trọng, quan tâm, 

 iúp đỡ, chia sẻ với nhau. Chị H đã tạo cơ hội đ  anh V tha  đổi nhưn  khôn  

có kết qu . Quá trình gi i quyết, Toà án đã hòa gi i đ  vợ chồng anh chị đo n tụ 

nhưn  khôn  th nh. Chị H vẫn cươn  qu ết đề nghị Toà án gi i quyết ly hôn với 
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anh V. Điều đó th  hiện anh chị đã vi phạm qu ền và n hĩa vụ của vợ chồn  

theo Điều 19 Luật HNGĐ, l m cho hôn nhân lâm v o tình trạn  trầm trọn , mục 

đích hôn nhân khôn  đạt được, vợ chồng không cùng nhau xây dựn   ia đình 

ấm no, hạnh phúc. Do đó, HĐXX chấp nhận yêu cầu của chị H, xử cho chị H ly 

hôn anh V là phù hợp qu  định tại Điều 51, 56 của  uật Hôn nhân v  Gia đình. 

[4] Về con chung: Chị H và anh V đều đủ điều kiện nuôi con. Đ  đ m b o 

sự ổn định và sự chăm sóc t t nhất cho cháu, cần giao cho anh V tiếp tục nuôi 

cháu Trươn  T  N1, sinh ngày 03/7/2017 (giới tính: Nữ), giao cho chị H tiếp tục 

nuôi ch u Trươn  Thùy L, sinh ngày 14/9/2019 (giới tính: Nữ) đến khi trưởng 

th nh (đủ 18 tuổi), chấp nhận sự tự nguyện của chị H, anh V không yêu cầu cấp 

dưỡng nuôi con theo qu  định tại c c điều 58, 81, 82, 83 của Luật Hôn nhân và 

Gia đình. 

 [5] Về tài sản chung, n  chung: Chị H, anh V đều không yêu cầu, nên 

Hội đồng xét xử không xem xét. 

[6]  ề án ph   Chị H ph i chịu  n phí sơ thẩm l  hôn theo qu  định tại 

kho n 4 Điều 147 của Bộ luật t  tụng dân sự; Luật phí và lệ phí; N hị qu ết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ  ban thường vụ Qu c hội qu  

định về mức thu, miễn,  i m, qu n lý v  sử dụn   n phí, lệ phí tòa  n. 

[7] Về quyền kháng cáo: Chị H, anh V có quyền kháng cáo b n án theo 

qu  định tại Điều 271; kho n 1 Điều 273 của Bộ Luật t  tụng dân sự 

    á       ên, 

QUYẾ   ỊNH 
  

Căn cứ vào c c điều 51, 56, 58, 81, 82, 83  uật Hôn nhân v  Gia đình; 

Điều 35; Điều 39; kho n 4 Điều 147; 1 Điều 227 và kho n 1 Điều 228; Điều 

271; kho n 1 Điều 273 của Bộ Luật t  tụng dân sự; Luật phí và lệ phí s  

97/2015/QH13 ngày 25/11/2015; Nghị quyết s  326/2016/U TVQH14 n    30 

th n 12 năm 2016 của Ủ  ban thườn  vụ Qu c hội qu  định về mức thu, miễn, 

gi m, thu nộp, qu n lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa  n.  

1. Chấp nhận yêu cầu của chị Bùi Thị H. 

1.1. Về quan hệ hôn nhân: Xử cho chị Bùi Thị H ly hôn anh Trươn  Văn 

V. 

1.2. Về con chung: Giao cho anh V tiếp tục nuôi cháu Trươn  T  N1, sinh 

ngày 03/7/2017 (giới tính: Nữ), giao cho chị H tiếp tục nuôi ch u Trươn  Thùy 

L, sinh ngày 14/9/2019 (giới tính: Nữ) đến khi trưởn  th nh (đủ 18 tuổi), chấp 

nhận sự tự nguyện của chị H, anh V không yêu cầu cấp dưỡng nuôi con. 

N ười khôn  trực tiếp nuôi con có qu ền, n hĩa vụ thăm nom con chun . 

N ười trực tiếp nuôi con c n  c c th nh viên  ia đình khôn  được c n trở n ười 

khôn  trực tiếp nuôi con tron  việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡn ,  i o dục 

con chung. 
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2. Về  n phí: Chị Bùi Thị H ph i chịu 300.000 đồng  n phí dân sự sơ 

thẩm ly hôn, trừ vào s  tiền 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp tại Chi cục 

Thi hành án thị xã Kinh Môn, tỉnh H i Dươn  theo biên lai s  

AA/2021/0001907 ngày 28/10/2022, chị H đã nộp đủ án phí. 

3. Về quyền kháng cáo: N u ên đơn được quyền kháng cáo b n án trong 

thời hạn 15 ngày k  từ ngày tuyên án. Bị đơn được quyền kháng cáo b n án 

trong thời hạn 15 ngày k  từ ngày nhận được b n án hoặc b n  n được niêm yết 

theo qu  định của pháp luật./. 

          

- N u ên đơn, bị đơn; 

- VKSND thị xã Kinh Môn; 

- UBND xã M, thị xã Kinh Môn (s  

GCNKH 01 ngày 21.5.2018); 

- Chi cục TH DS thị xã Kinh Môn; 

- Công b  trên CTTĐT TANDTC; 

-  ưu hồ sơ, VP. 

                         ẨM 

          -                   
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